9
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU
VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2025


BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 28/11/2025

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 15)
Hồi 7h/29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 320km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ 5km/h.
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
- Đến 07h/30/11: Vị trí ở 14,30N-112,50E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông; sức gió cấp 9-10, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Bắc, 3km/h. Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 11,50N-15,00N; Kinh tuyến 111,00E-115,00E. RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông.
- Đến 07h/01/12: Vị trí ở 14,30N-112,20E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310km về phía Đông; sức gió cấp 9, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây, 2km/h. Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 12,00N-15,50N; Kinh tuyến 110,00E-114,50E. RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
- Đến 07h/02/12: Vị trí ở 13,80N-111,40E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230km về phía Đông; sức gió cấp 8-9, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Nam, 3-5km/h. Vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 12,00N-15,50N; phía Tây kinh tuyến 114,00E. RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa.
Tác động của bão: Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.
[bookmark: _GoBack]2. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
Chiều ngày 28/11 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hình thành trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.
Hồi 07h/29/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 5,1 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới: 
- Đến 07h/30/11: Vị trí ở 7,00N-108,20E; trên vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông; sức gió cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, 15km/h. Vùng nguy hiểm: phía Nam vĩ tuyến 8,50N; Kinh tuyến 104,00E - 109,00E. RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.
- Đến 07h/01/12: Vị trí ở 8,90N-110,90E; trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Nam Biển Đông; sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc, 15km/h. Vùng nguy hiểm: phía Nam vĩ tuyến 10,50N; Kinh tuyến 106,50E - 112,00E. RRTT cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Nam đặc khu Trường Sa).
Tác động của ATNĐ: Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4,0m. Biển động mạnh.
3. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/27/11-19h/28/11): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa. Riêng trạm hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 62mm.
- Mưa đêm (19h/28/11-07h/29/11): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa.
- Mưa 03 ngày (19h/25/11-07h/29/11): Các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ hoặc không mưa. Riêng trạm Yên Thành (Lào Cai) 41mm; hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 96mm.
4. Tin lũ trên các sông ở tỉnh Đắk Lắk
Hiện nay, mực nước trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn và sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn xuống chậm và ở mức trên báo động BĐ1. Mực nước trên một số sông lúc 07h/29/11 như sau:
- Sông Srêpôk (Đắk Lắk) tại trạm Bản Đôn là 172,47m, trên BĐ1 là 1,42m.
- Sông KrôngAna (Đắk Lắk) tại trạm Giang Sơn là 421,01m, trên BĐ1 là 1,01m.
Cảnh báo: Trong 36 giờ tới, mực nước trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn dao động ở trên mức BĐ1, trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn xuống dưới mức BĐ1.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền: Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 06h30 ngày 29/11, các tỉnh từ Quảng Trị đến An Giang đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 66.843 phương tiện/335.341 người biết diễn biến bão số 15 và áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển phòng tránh, trong đó:
- Hoạt động trên biển: 10.000 tàu/59.289 người.
- Neo đậu tại các bến: 56.843 tàu/276.052 người.
Hiện không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm.
- Các tỉnh tổ chức cấm biển: Đắk Lắk (06h/26/11), Khánh Hòa (07h/28/11), Lâm Đồng (07h/28/11).
2. Nuôi trồng thuỷ sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Quảng Trị đến Lâm Đồng khoảng 54.748 ha (nuôi tôm nước lợ khoảng 13.014 ha, nuôi trồng khác 3.992 ha; nuôi trồng thủy sản nước ngọt 37.741 ha; có khoảng 342.495 ô lồng bè các loại.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa khu vực miền Trung
Mực nước, dung tích còn lại liên hồ chứa lưu vực sông Hương, Vu Gia-Thu Bồn, Trà Khúc, Kon - Hà Thanh, Ba, Srêpok, Đồng Nai lúc 07h/29/11 như sau:
	TT
	Tên hồ chứa
	MNDBT
(m)
	W MNDBT
(triệu m3)
	W hữu ích
(triệu m3)
	Htl
(m) 
	W còn lại 
(triệu m3)
	Q về (m3/s)
	Qxả 
(m3/s)

	I
	Thành phố Đà Nẵng (lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn)

	1
	A Vương
	380
	343,55
	266,48
	378,86
	10,01
	81
	105

	2
	Đăk Mi 4
	258
	312,38
	158,26
	256,82
	12,22
	207
	236

	3
	Sông Bung 4
	222,5
	510,8
	233,99
	221,60
	14,08
	188
	318

	4
	Sông Tranh 2
	175
	729,2
	521,1
	174,23
	15,82
	250
	364

	
	Tổng cộng
	
	
	1.179,83
	
	52,13
	
	

	II
	Tỉnh Quảng Ngãi (lưu vực sông Trà Khúc)

	1
	DakDrinh
	410
	248,51
	205,2
	409,97
	0,26
	77
	81

	2
	Nước Trong
	129,5
	289,5
	258,7
	129,27
	2,60
	61
	44

	
	Tổng cộng
	
	
	463,9
	
	2,86
	
	

	III
	Tỉnh Gia Lai

	a
	Lưu vực sông Kon – Hà Thanh

	1
	Vĩnh Sơn 5
	155
	1,53
	0,19
	154,50
	0,09
	73
	73

	2
	Trà Xom 1
	668
	39,5
	31,22
	667,28
	1,99
	16
	11

	3
	Định Bình
	91,93
	226,21
	209,93
	89,51
	30,90
	172
	208

	4
	Núi Một
	46,2
	111
	109,55
	45,50
	7,00
	6
	6

	
	Tổng cộng
	
	
	350,89
	
	39,98
	
	

	b
	Lưu vực sông Ba

	1
	Ayun Hạ
	204
	253
	201
	203,00
	33,00
	75
	54

	2
	An Khê
	429
	15,9
	5,6
	428,25
	2,38
	199
	198

	3
	Ka Nak
	515
	313,7
	285,5
	512,98
	31,63
	74
	78

	
	Tổng cộng
	
	
	492,1
	
	67,01
	
	

	IV
	Tỉnh Đắk Lắk 

	a
	Lưu vực sông Ba

	1
	Sông Ba Hạ
	105
	349,7
	165,9
	102,00
	133,24
	680
	692

	2
	Sông Hinh
	209
	357
	323
	204,50
	154,09
	156
	156

	3
	Krông H’Năng
	255
	165,78
	108,5
	251,49
	34,87
	105
	102

	
	Tổng cộng
	
	
	597,4
	
	322,20
	
	

	b
	Lưu vực sông Srepok

	1
	Buôn Tua Srah
	487,5
	786,9
	522,6
	487,03
	17,79
	212
	223

	2
	Buôn Kuôp
	412
	63,24
	14,7
	410,51
	7,59
	885
	852

	3
	Srêpôk 3
	272
	218,99
	62,85
	271,95
	0,83
	1.010
	1.012

	4
	Srêpôk 4
	207
	25,94
	8,44
	207,00
	0,00
	1.012
	1.012

	
	Tổng cộng
	
	
	608,59
	
	26,21
	
	

	V
	Tỉnh Lâm Đồng (lưu vực sông Đồng Nai)

	1
	Đồng Nai 2
	680
	281
	143,4
	679,46
	6,24
	152
	139

	VI
	Tỉnh Đồng Nai (lưu vực sông Đồng Nai)

	1
	Trị An
	62
	2.764
	2.546,6
	61,34
	203,57
	610
	1.242


b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đến 17h/28/11:
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, dung tích trữ đạt từ 86 - 97% dung tích thiết kế. Hiện có 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Thanh Hoá 33; Nghệ An 7; Hà Tĩnh 4; Quảng Trị 18; TP. Huế 3). 
- Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Tổng có 1.773 hồ, dung tích trữ đạt từ 83 - 98% dung tích thiết kế. Hiện có 61 hồ hư hỏng, 38 hồ đang sửa chữa nâng cấp (Đà Nẵng 4; Đắk Lắk 7; Khánh Hòa 10; Lâm Đồng 17).
2. Tình hình đê điều
a) Đê, kè biển các tỉnh từ Đà Nẵng - Lâm Đồng 
Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có 12 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Đà Nẵng: 04; Quảng Ngãi: 03; Gia Lai; 01; Khánh Hòa: 04).
b) Tình hình sự cố đê điều
Trong ngày, trực ban không nhận được thông tin sự cố đê điều xảy ra trong ngày trên các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
1. Về công tác chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 15 và áp thấp nhiệt đới
- Ngày 28/11/2025, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có Công điện số 35/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông.
- Ngày 27/11/2025, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 646/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về ứng phó cơn bão số 15 và tiếp tục khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
- Ngày 27/11/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số số 9705/BNNMT- ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 15.
- Ngày 26/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 231/CĐ-TTg về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó bão số 15; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng để triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 15.
- Ngày 26/11/2025, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 34/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng về việc chủ động ứng phó với bão trên biển Đông.
- Ngày 26/11/2025, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện ứng phó với bão số 15.
- 06 tỉnh, thành phố ban hành công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với bão[footnoteRef:1]; 02 tỉnh, thành phố ban hành công văn chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới. [1:  Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.] 

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 5,6 triệu tin nhắn hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền ứng phó với báo số 15 đến các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.
2. Về công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
- Ngày 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đi thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Đắk Lắk và họp trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng về khắc phục hậu quả do mưa lũ.
- Ngày 27/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 232/CĐ-TTg về việc về việc khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của Nhân dân do mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ; 
- Ngày 25/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ và ban hành nghị quyết số 380/NQ-CP về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.
- Ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2572/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (Đắk Lắk 500 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 tỷ đồng, Khánh Hòa 150 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng); Bộ Tài chính đã xuất cấp 4.000 tấn gạo dự trữ quốc gia cho 03 tỉnh bị thiệt hại (Lâm Đồng 1.000 tấn, Gia Lai bổ sung 1.000 tấn, Đắk Lắk bổ sung 2.000 tấn) tại Quyết định số 3929/QĐ-BTC ngày 23/11/2025.
- Ngày 22/11/2025, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã quyết định phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng (20 tỷ đồng/tỉnh). Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã hỗ trợ 12,3 tỷ đồng (Gia Lai 4 tỷ đồng, Đắk Lắk 5 tỷ đồng, Khánh Hòa 3 tỷ đồng, Lâm Đồng 300 triệu đồng); Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỉ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo cùng 5.000 màn tuyn.
- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại thông báo số 99-TB/TW, ngày 22/11/2025, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng; thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỷ đồng cùng nhiều tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm và điều đồng 50 bác sỹ đến khám chữa bệnh; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng và 30 tấn hàng hóa cho tỉnh Lâm Đồng, 15 tỷ đồng cho 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; ngày 23/11/2025, thành phố Hải Phòng hỗ trợ Đắk Lắk 40 tỷ đồng và điều động 21 y bác sĩ, 2,5 tấn Cloramin, 400.000 viên thuốc khử trùng nước cùng các loại thuốc phục vụ xử lý sau bão lũ); 
- Ngày 21/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2549/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 04 địa phương (Khánh Hòa 200 tỷ đồng, Lâm Đồng 200 tỷ đồng, Gia Lai 150 tỷ đồng, Đắk Lắk 150 tỷ đồng); 
- Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, 5, 7, Quân đoàn 34, BTL Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Công binh, Đặc công điều động lực lượng, phương tiện và chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và điều động 89.426 lượt CBCS, DQTV (Bộ đội: 58.667; DQTV: 43.757) và 4.008 phương tiện giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; vận chuyển, cấp phát 86,5 tấn hàng, quần áo dân sự, thuốc lọc nước, 3.000 thùng mì tôm; điều động 3 máy bay trực thăng vận chuyển thả hàng cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.
- Bộ Công an huy động 195.763 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cơ sở và 27.740 lượt phương tiện phối hợp với các lực lượng trên địa bàn triển khai ngay công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.
- Ngày 20/11/2025, Bộ Tài chính quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia trong tình huống đột xuất, cấp bách cho UBND các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai 4.000 tấn gạo (Khánh Hòa 2.000 tấn; Gia Lai 2.000 tấn) để kịp thời hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ; trước đó đã hỗ trợ 1.760 tấn. 
- Bộ Y tế đã tổ chức vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ y tế cho các tỉnh thiệt hại, gồm có: 9 tấn hóa chất CloraminB, 250.000 viên khử khuẩn Aquatabs, 3.000 túi thuốc gia đình. Ngày 25/11/2025, Bộ đã ký văn bản gửi Tổ chức Y tế thế giới đề nghị hỗ trợ hóa chất, vật tư, thiết bị, thuốc, vắc xin cho các tỉnh Nam Trung Bộ.
	- Ngày 18/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; trước đó ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp Gia Lai 300 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão số 13 và mưa lũ; trước đó đã hỗ trợ Gia Lai 330 tỷ đồng, Đắk Lắk 230 tỷ đồng.
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường cử đoàn công tác phối hợp kiểm tra, đánh giá công tác vận hành hồ chứa trong đợt mưa lũ vừa qua;
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với Cục Viễn Thông - Bộ Khoa học và Công nghệ gửi 02 đợt tin nhắn SMS đến 26,4 triệu thuê bao cảnh báo người dân trong vùng bị ảnh hưởng mưa, lũ tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng trong ngày 17/11; phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 24,1 triệu tin nhắn Zalo hướng dẫn người dân đảm bảo an toàn trước mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa.
- Tính đến ngày 28/11/2025, các Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết viện trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 10, bão số 11, bão số 12, bão số 13 và mưa lũ sau bão với tổng kinh phí khoảng 16,044 triệu USD; Công ty cổ phần Acecook thông qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã hỗ trợ 2.100 thùng mỳ ăn liền cho các xã bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa.
- Ngày 25/11/2025, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đã hỗ trợ 6,9 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Trị, tỉnh Đăk Lắk và thành phố Huế để mua hoá chất xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường, góp phần giảm ô nhiễm môi trường và nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.
- Tổ chức di dời, sơ tán để đảm bảo an toàn 57.156 hộ/203.282 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt (Quảng Trị 11/47; Đà Nẵng 04/15; Gia Lai 7.490/28.100; Quảng Ngãi 103/346; Đắk Lắk 18.000/54.000; Khánh Hòa 30.903/118.839; Lâm Đồng 645/1.935 hộ); tại Lâm Đồng hiện còn 38 hộ dân có nguy cơ sạt lở đang phải di dời đến nơi an toàn (Phường Xuân Hương 32 hộ dân; phường Lâm Viên 06 hộ dân).
- Các địa phương và Bộ, ngành huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, phân luồng giao thông, khắc phục các vị trí giao thông bị sạt lở, khôi phục đời sống nhân dân.
V. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Thiệt hại do dông lốc, sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của bão số 15 và không khí lạnh
a) Tỉnh Khánh Hòa
Theo báo cáo của UBND phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, do dông lốc, sóng lớn đánh chìm tàu NT-90329-TS cách bãi biển Bình Thiên, Khánh Hòa khoảng 300m làm 03 người mất tích.
Hiện đại phương đang phối hợp với Đồn biên phòng tìm kiếm cứu nạn.
b) Tỉnh Lâm Đồng
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PTDS tỉnh Lâm Đồng do ảnh hưởng của dông lốc, sóng lớn trên biển đã làm:
- Về người: 01 người chết (do sóng to đã đánh chìm thúng của ông D.Q.S, sinh năm 1985, thường trú tại thôn 9 Liên Hương, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng);
- Về thủy sản: 17 lồng, 26 ô nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.
- Sạt lở khoảng 200m kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1.
Ước tính thiệt hại trên 5,6 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang tiếp tục tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại.
2. Thiệt hại và khắc phục hậu quả do mưa, lũ
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại như sau:
a) Về người: 108 người chết, mất tích (không thay đổi so với BCN ngày 27/11). 
b) Về nhà: 
- 963 nhà bị sập đổ: Quảng Ngãi 09, Gia Lai 103, Đắk Lắk 660 (tăng 527), Khánh Hòa 115 (tăng 10), Lâm Đồng 76.
- 3.390 nhà bị hư hỏng: Quảng Trị 03, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 71, Gia Lai 107, Đắk Lắk 1.491 (tăng 1.311), Khánh Hòa 922, Lâm Đồng 750.
Công tác khắc phục:
- Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong; 
- Tỉnh Gia Lai: Đã hoàn thành khắc phục đối với các nhà bị hư hỏng nhẹ do bão số 13 và đợt mưa lũ 16-22/11; hiện tiếp tục tổ chức khắc phục 845 nhà bị hư hỏng nặng, sập đổ; hỗ trợ chi phí làm nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn với mức 60 triệu đồng/nhà; nhà tốc mái hoàn toàn với mức 05 triệu đồng/nhà; nhà bị hư hỏng, tốc mái một phần: 02 triệu đồng/nhà; hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn có nhà bị ngập với mức 02 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian 03 tháng.
- Tỉnh Đắk Lắk: Hiện địa phương đang rà soát, thống kê.
- Tỉnh Khánh Hòa: Cần xây dựng lại 115 nhà bị sập, đổ trôi và sửa chữa 922 nhà bị hư hỏng nặng; hỗ trợ chi phí làm nhà bị đổ, sập hoàn toàn, cuốn trôi không còn ở được với mức 60 triệu đồng/nhà; hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức 30 triệu đồng/nhà.
- Tỉnh Lâm Đồng: Các nhà ở mức độ hư hỏng nhẹ sửa chữa, khắc phục đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30/11/2025; 76 nhà ở bị hư hỏng nặng đang tổ chức khảo sát, xây dựng nhà mới cho người dân, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/01/2026. Hỗ trợ làm nhà đối với nhà sập đổ hoàn toàn: 120 triệu đồng/nhà; nhà bị  ngập, sập một phần, hư hỏng nặng: 20 - 40 triệu đồng/nhà.
c) Về Giáo dục: Tính đến 17h ngày 28/11/2025, còn 39 trường tại Khánh Hòa vẫn phải cho học sinh nghỉ học (hoàn thành dọn dẹp vệ sinh trước ngày 29/11). Các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Quảng Ngãi đã cho học sinh đi học bình thường.
d) Về y tế: Các bệnh viện, trạm y tế cấp xã đã hoạt động khám chữa bệnh trở lại cho người dân. Hiện đang tiếp tục công tác khử trùng, tiêu độc tại các khu dân cư. Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh tổ chức các đoàn, tổ chi viện y tế hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại.
đ) Về nông nghiệp. 
- 51.807 ha lúa, hoa màu; 39.034 ha cây trồng khác bị thiệt hại (không thay đổi)
- 944.975 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi: Quảng Trị 848 con, Đà Nẵng 352 con, Quảng Ngãi 29 con, Gia Lai 71.128 con, Đắk Lắk 663.500 con (tăng 500 con), Khánh Hòa 200.032 con, Lâm Đồng 9.086 con.
- 373 ha thủy sản thiệt hại; 100.470 lồng nuôi trồng thủy sản (không thay đổi). 
e) Về giao thông
Còn 12 vị trí tắc đường. Các điểm tắc tập trung trên Quốc lộ 27C (09 vị trí tại Khánh Hòa) và Quốc lộ 20 (03 vị trí tại Lâm Đồng).
g) Về điện: Hiện cơ bản đã khôi phục hoàn toàn khách hàng bị mất điện.
h) Về thông tin liên lạc: Mạng thông tin liên lạc công cộng tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã được các doanh nghiệp viễn thông khắc phục, cơ bản thông tin liên lạc đã trở lại bình thường.
Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng 16.054 tỷ đồng (tăng 1.702 tỷ đồng so với BCN 27/11): Quảng Ngãi 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.500 tỷ đồng, Đắk Lắk 7.100 tỷ đồng (tăng 1.600 tỷ đồng), Khánh Hòa 5.604 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.200 tỷ đồng (tăng 102 tỷ đồng).
Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại; dọn dẹp, vệ sinh môi trường và tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai./.
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